
      PHỤ LỤC I

       CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU THÁNG 10/2023

          (Kèm theo Công văn số           /SXD-CL&VL ngày     /11/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)
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A XI MĂNG

Xi măng Đồng Lâm

1
Xi măng Đồng Lâm 

PCB40 (đóng bao)
đ/kg TCVN 6260:2020 1.818,5

2
Xi măng Đồng Lâm 

PCB30 (đóng bao)
đ/kg TCVN 6260:2020 1.748,5  

Xi măng Sông Gianh
giá từ ngày 

17/10/2023

3 PCB30 (đóng bao) đ/kg TCVN 6260:2020 1.712,9

4 PCB40 (đóng bao) đ/kg TCVN 6260:2020 1.759,2

5 PCB40 (xuất rời) đ/kg TCVN 6260:2020 1.754,6

6 PC40 (đóng bao) đ/kg TCVN 6260:2020 1.936,1

7 PC50 (đóng bao) đ/kg TCVN 6260:2020 1.936,1

8 PC40 (xuất rời) đ/kg TCVN 6260:2020 1.890,7

9 PC50 (xuất rời) đ/kg TCVN 6260:2020 1.890,7

10 PCmsr40(đóng bao) đ/kg TCVN 6067:2018 1.870,3

11 PCmsr50(đóng bao) đ/kg TCVN 6067:2018 1.981,5

12 PCmsr40(xuất rời) đ/kg TCVN 6067:2018 1.936,1

13 PCmsr50(xuất rời) đ/kg TCVN 6067:2018 1.936,1

B
GẠCH XÂY, LÁT CÁC 

LOẠI 

Công ty CP Đại Triệu Phát

14 Gạch 6 lỗ đ/v 75x115x175 1.203
giá từ ngày 

20/10/2023

15 Gạch thẻ đặc đ/v 50x100x180 1.111

C THÉP CÁC LOẠI

Thép Việt Mỹ - VAS (*)

16 Thép cuộn ø6, ø8 đ/kg 14.300

17 D10 thanh vằn, GR40-V đ/kg 14.600

18 D10 thanh vằn, CB400-V đ/kg 14.800

19 D10 thanh vằn, CB500-V đ/kg 14.800

20 D16 thanh vằn, GR40-V đ/kg 14.450

21
D12-D20 thanh vằn, 

CB300-V
đ/kg 14.450

22
D12-D32 thanh vằn, 

CB400-V
đ/kg 14.650

23
D12-D32 thanh vằn, 

CB500-V
đ/kg 14.650

D BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Nhà máy BT Chu Lai  

(C.ty CP Comin An An 

Hòa)(*)

xã Tam 

Hiệp, huyện 

Núi Thành, 

24 Mác 150 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 1.060.000

25 Mác 200 đ/m
3 nt 1.110.000

26 Mác 250 đ/m
3 nt 1.170.000

NM gạch tại Cụm công nghiệpthị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi

ghi chú

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)
Tiêu chuẩn kỹ 

thuật/ quy 

cách/ nhà sản 

xuất/xuất xứ/

STT
Loại vật liệu xây 

dựng

Đơn 

vị 

tính

 địa chỉ 

nơi sản 

xuất, 

Kho, mỏ
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27 Mác 300 đ/m
3 nt 1.220.000

28
Bê tông bền sunfat TyPe5 

mác 150
đ/m

3 nt 1.270.000

29
Bê tông bền sunfat TyPe5 

mác 200
đ/m

3 nt 1.320.000

30
Bê tông bền sunfat TyPe5 

mác 250
đ/m

3 nt 1.370.000

31
Bê tông bền sunfat TyPe5 

mác 300
đ/m

3 nt 1.420.000

E CỌC TRÒN BTLT DƯL

C.ty CP Comin An An Hòa (địa chỉ  nhà máy: xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) (*)

Cọc loại A

32 Cọc BTLT PHC-300 đ/m 265.000

33 Cọc BTLT PHC-350 đ/m 335.000

34 Cọc BTLT PHC-400 đ/m 365.000

35 Cọc BTLT PHC-450 đ/m 505.000

36 Cọc BTLT PHC-500 đ/m 560.000

Cọc loại B

37 Cọc BTLT PHC-300 đ/m 310.000

38 Cọc BTLT PHC-350 đ/m 360.000

39 Cọc BTLT PHC-400 đ/m 500.000

40 Cọc BTLT PHC-450 đ/m 575.000

41 Cọc BTLT PHC-500 đ/m 695.000

Cọc loại C

42 Cọc BTLT PHC-300 đ/m 355.000

43 Cọc BTLT PHC-350 đ/m 420.000

44 Cọc BTLT PHC-400 đ/m 540.000

45 Cọc BTLT PHC-450 đ/m 610.000

46 Cọc BTLT PHC-500 đ/m 800.000

Sơn SPEC (đại lý Công ty TNHH XDTM Song Ngân) (*)

SPEC WALLI 

47 bột trét nội thất đ/Kg 10.227

48 bột trét nội và ngoại thất đ/Kg 13.409

49 bột trét ngoại thất đ/Kg 14.545

50
SƠN LÓT KIỀM TRONG 

NHÀ (thùng 4,375L)
đ/thg 818.182

51
SƠN LÓT KIỀM NGOÀI 

TRỜI (thùng 4,375L)
đ/thg 1.206.364

52

SƠN LÓT KIỀM CAO 

CẤP - KHÁNG MUỐI 

(thùng 4,375L)

đ/thg 1.311.818

53

SƠN NỘI THẤT LÁNG 

MỊN CAO CẤP (thùng 

0,875L)

đ/thg 228.182

54

SƠN NỘI THẤT DỄ 

LAU CHÙI - ĐẸP BỀN 

LÂU (thùng 0,875L)

đ/thg 326.364

55
 SƠN NỘI THẤT BÓNG 

CAO CẤP (thùng 0,875L)
đ/thg 436.364

56
SƠN NỘI THẤT 

KHÁNG KHUẨN (thùng 
đ/thg 495.455

57

SƠN NỘI THẤT CAO 

CẤP MỜ ĐA NĂNG 

(thùng 4,75L)

đ/thg 1.662.727

58

SƠN NỘI THẤT CAO 

CẤP BÓNG ĐA NĂNG  

(thùng 4,75L)

đ/thg 1.891.818

59
SƠN NGOẠI THẤT ĐẸP 

BỀN LÂU (thùng 0,875L)
đ/thg 441.818
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60
SƠN BẢO VỆ VƯỢT 

TRỘI (thùng 0,875L)
đ/thg 518.182

61
SƠN THÁCH THỨC 

THỜI TIẾT (thùng 
đ/thg 787.273

62
SƠN BỀN MÀU TỐI ĐA 

(thùng 0,875L)
đ/thg 815.455

63
CHỐNG THẤM PHA XI 

MĂNG (thùng 4,375L)
đ/thg 1.022.727

64

WATER BORNE

Sơn chống thấm PHA 

MÀU ĐA NĂNG (thùng 

3,063L)

đ/thg 1.157.273

65

Sơn chống thấm PHA 

MÀU ĐA NĂNG (thùng 

3,063L)

đ/thg 1.240.909

SPEC EKO

66 bột trét nội thất đ/Kg 11.173

67 bột trét nội và ngoại thất đ/Kg 14.649

68 bột trét ngoại thất đ/Kg 17.480

69
SPEC EKO PRIMER 

FOR EXTERIOR 
đ/lit 169.497

70
SPEC EKO PRIMER 

FOR INTERIOR 
đ/lit 98.708

71 Nội thất bóng ngọc trai đ/lit 167.069

72 Nội thất láng mịn đ/lit 85.994

73 Nội thất lau chùi vượt trội đ/lit 131.356

74
Ngoại thất bảo vệ hoàn 

hảo
đ/lit 167.069

75
Ngoại thất thách thức thời 

tiết
đ/lit 249.742

G VẬT LIỆU Ô NGĂN HÌNH MẠNG NEOWEB

Sản phẩm của Công ty Cổ phần JIVC (Giá bán tại chân công trình nơi xe containercó thể vào được) (*)

Neoweb 330: Khoảng cách mối hàn 330mm; Chiều cao ô ngăn 500 - 200; Kích thước ô ngăn 250x210mm

76 Neoweb 330-50  đ/m² 153.442

77 Neoweb 330-75 đ/m² 217.867

78 Neoweb 330-100  đ/m² 294.342

79 Neoweb 330-120  đ/m² 367.375

80 Neoweb 330-150  đ/m² 426.391

81 Neoweb 330-200  đ/m² 604.914

Neoweb 356: Khoảng cách mối hàn 356mm; Chiều cao ô ngăn 50 - 200; Kích thước ô ngăn 260x224mm

82 Neoweb 356-50  đ/m² 145.573

83 Neoweb 356-75  đ/m² 204.097

84 Neoweb 356-100  đ/m² 280.572

85 Neoweb 356-120  đ/m² 349.670

86 Neoweb 356-150  đ/m² 406.227

87 Neoweb 356-200  đ/m² 560.406

Neoweb 445: Khoảng cách mối hàn 445mm; Chiều cao ô ngăn 50 - 200; Kích thước ô ngăn 340x290mm

88 Neoweb 445-50  đ/m² 129.343

89 Neoweb 445-75  đ/m² 200.900

90 Neoweb 445-100  đ/m² 248.359

91 Neoweb 445-120  đ/m² 310.326

92 Neoweb 445-150  đ/m² 360.244

93 Neoweb 445-200  đ/m² 496.964

Neoweb 660: Khoảng cách mối hàn 660mm; Chiều cao ô ngăn 50 - 200; Kích thước ô ngăn 500x420mm

94 Neoweb 660-50  đ/m² 91.475

95 Neoweb 660-75  đ/m² 130.327

96 Neoweb 660-100  đ/m² 175.819

97 Neoweb 660-120  đ/m² 219.835
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98 Neoweb 660-150  đ/m² 255.736

99 Neoweb 660-200  đ/m² 351.883

Neoweb 712: Khoảng cách mối hàn 712mm; Chiều cao ô ngăn 50 - 200; Kích thước ô ngăn 520x448mm

100 Neoweb 712-50  đ/m² 75.983

101 Neoweb 712-75  đ/m² 108.196

102 Neoweb 712-100  đ/m² 146.065

103 Neoweb 712-120  đ/m² 182.458

104 Neoweb 712-150  đ/m² 211.966

105 Neoweb 712-200  đ/m² 291.637

100

Đầu neo Clip Sử dụng với 

cọc neo để định vị hệ 

thống Neoweb trên mái

 đ/m² 7.504
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